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TRƯỜNG TIỀU HỌC PHƯỚC LONG 1 
Hướng dẫn chấm: 

Bài 1: Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

Bài 2: Điền đúng kết quả vào mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm. 

Bài 3: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. 

Bài 4:  Tìm đúng mỗi bài tìm x được 0, 5 điểm.   

            (viết được phép tính đúng được 0,25 điểm) 

Bài 5: a) Điền dấu đúng mỗi bài được 0,25 điểm. 

           b) Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé được 0,5 điểm. 

Bài 6:        Số ki-lô-gam gạo 1 bao đựng là:             0,5 điểm 

                           54 : 9 = 6 (kg)                                 0,5 điểm 

                   Số bao đựng 4572 kg gạo là :                 0,25 điểm  

                           4572 : 6  = 762 (kg)                        0,5 điểm  

                                         Đáp số: 762 kg                  0,25 điểm 

Bài 7: 

Điền đúng giờ ứng với mỗi đồng hồ được 0,5 điểm. 
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TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
2012 - 2013 

Lớp: 4 …. Môn: TIẾNG VIỆT LỚP 4 

Họ và tên HS: ………………………… Thời gian làm bài: 45 phút 

Điểm: …………. (Không tính thời gian giao đề) 

 Ngày 6 tháng 9 năm 2012 

 

1. Chính tả – 15 phút (5 điểm): 
GV đọc cho học sinh viết chính tả (nghe – viết) 

Cây gạo  
     Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn 
bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh 
nến trong xanh. Chào mào, sáo sậu, sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn 
lên lượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui 
không thể tưởng được. 
 

2. Tập làm văn – 30 phút (5 điểm): 
 Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu) để kể lại một trận thi đấu thể 

thao mà em đã có dịp xem. 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KSCL TIẾNG VIỆT  LỚP 4            

1. Chính tả: 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - 

được 5 điểm 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không 

viết hoa đúng quy định) – trừ 0,5 điểm 

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình 

bày bẩn …- trừ 1 điểm toàn bài.                                              

 2.  Tập làm văn: 
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- HS viết được 7 đến 10 câu, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ 

viết rõ ràng, sạch sẽ – 5 điểm  

Có thể viết theo gợi ý: 

+ Em xem trận thi đấu thể thao nào? 

+ Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu? Tổ chức khi nào? 

+ Em cùng xem với những ai? 

+ Buổi thi đấu diễn ra như thế nào? 

+ Kết quả thi đấu ra sao? 

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức 
điểm: 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1- 0,5 
 

 


